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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,  

Năm học: 2016-2017 

STT 

 
 
Nội dung 
 
 

Khóa 
học/ 
Năm  
tốt 

nghiệp 

Số  
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số  
sinh 
viên  
tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 
(%) 

Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 
của nhà nước, 
địa phương, 

doanh nghiệp 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 
năm ra trường 

 

Tỷ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp  học 
chuyển tiếp 
lên thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

I Tổng số          

II 
Đại học,  

cao đẳng 

   
   

   

1 Hệ chính quy             

a 
Chương trình  
đại trà 

   
   

   

 
ĐHSP Âm nhạc/Mỹ 
thuật 

2012-
2016 

652 458  70 344 
   

 ĐH Thiết kế Đồ họa 
2011-
2016 

204 59  04 39 
   

 
CĐSP Âm nhạc/Mỹ 
thuật 

2013-
2016 

102 13  1 11 
   

b 
Chương trình  
tiên tiến 

   
   

   

… Chuyên ngành…          

… ...          

c 
Chương trình  
giảng dạy bằng  
tiếng Anh 

   

   

   

… Chuyên ngành…          

… ...          

d 
Chương trình   
đào tạo liên kết  
với nước ngoài 

   

   

   

… Chuyên ngành…          

 ...          

2 Cử tuyển             

... Chuyên ngành…          

… ...          

3 

Hệ vừa làm  

vừa học  
(Hệ tại chức cũ) 

   

      

   

 ĐH Quản lý văn hóa 
2012-
2016 

95 58  23 35 
   

 
ĐHSP Âm nhạc/Mỹ 

thuật 
2013-
2016 

340 217  75 142 
   

 
ĐHSP Âm nhạc/Mỹ 

thuật 
2014-
2016 

191 143 02 82 27 
   

4 Đào tạo bằng  2             

… Chuyên ngành…          



 ...          

5 
Hoàn chỉnh  
kiến thức 

   
      

   

… Chuyên ngành…          

… ...          

6 
Đào tạo  
liên thông 

   
      

   

 
ĐHSP Âm nhạc/Mỹ 
thuật/ĐH Quản lý 
văn hóa 

2014-
2016 

121 76 1 24 50 
   

… ...          

7 Hệ chuyên tu (cũ)             

… Chuyên ngành…          

… ...          

8 Đào tạo từ xa             

… Chuyên ngành…          

… ...          

III Sau đại học          

1 Thạc sĩ          

a Chương trình đại trà          

 
Chuyên ngành 
LL&PPDH Âm nhạc 

Khóa 
1/ 
2014 

60 58 

   

   

 
Chuyên ngành 
LL&PPDH Âm nhạc 

Khóa 
2/ 
2014 

28 22 

   

   

 
Chuyên ngành 
LL&PPDH Âm nhạc 

Khóa 
3/ 
2015 

78 66 
   

   

 
Chuyên ngành 
LL&PPDH Âm nhạc 

Khóa 

4/ 

2016 

87 56 

   

   

 
Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý văn 

hóa 

Khóa 

1/2015 42 34 

   

   

 
Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý văn 

hóa 

Khóa 

2/2016 94 84 

   

   

b 
Chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

   
   

   

… Chuyên ngành…          

… ….          

c 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước, có 
liên kết với nước 
ngoài  

   

   

   

… Chuyên ngành…          

… …          

d 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước và 
nước ngoài, có liên 
kết với nước ngoài 

   

   

   

… Chuyên ngành…          

.. ….          

2 Tiến sĩ          



a Chương trình đại trà          

… Chuyên ngành…          

 …..          

b 
Chươngtrình nghiên 
cứu bằng tiếng Anh 

   
   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          

c 

Chương trình  nghiên 
cứu ở trong nước, có 
liên kết với nước 
ngoài  

   

   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          

d 

Chương trình  đào 
tạo ở trong nước và 
nước ngoài, có liên 
kết với nước ngoài 

   

   

   

… Chuyên ngành……          

… ….          

                                                       ....,ngµy  ...   th¸ng   ...  n¨m… 

                                              Thủ trưởng đơn vị   
                                                (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) 

 
 
 
 
 
 

 


